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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 4 THÁNG 11/2023 

 
1.  TRẦN THÔNG QUẾ. Bài tập lập trình với ngôn ngữ C++ - Từ cơ bản đến nâng cao Tập 1  / 

Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông,2022 , 24cm 
T.1, 222tr  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản kết hợp với những bài tập từ 
dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao kèm theo lời giải chi tiết, ngoài ra còn có phần bài tập tự 
luyện sau mỗi chương để người đọc tự thực hành, trau dồi kỹ năng lập trình...  

 005.1   PD : DL.018765 / PM : MM.017905 
 
2.  TRẦN THÔNG QUẾ. Bài tập lập trình với ngôn ngữ C++ - Từ cơ bản đến nâng cao Tập 2  / 

Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông,2022 , 24cm 
T.2, 250tr  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản kết hợp với những bài tập từ 
dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao kèm theo lời giải chi tiết, ngoài ra còn có phần bài tập tự 
luyện sau mỗi chương để người đọc tự thực hành, trau dồi kỹ năng lập trình...  

 005.1   PD : DL.018766 / PM : MM.017906 
 
3.  PHẠM QUANG HIỂN. Hướng dẫn lập trình Vba cho Excel  / Phạm Quang Hiển, Văn Thị 

Tú. - H. : Thanh Niên,2023. - 400tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu phát triển ứng dụng Spreadsheet, giới thiệu Visual Basic for 

Application, các nguyên tắc cơ bản về lập trình VBa,....  
 005.3   PD : DL.018772 / PM : MM.017907 
 
4.  PHẠM QUANG HUY. Hướng dẫn sử dụng Autocar bằng hình ảnh  / Phạm Quang Huy, 

Phạm Quang Huấn. - H. : Thanh Niên,2023. - 416tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu Autocad, các công cụ vẽ cơ bản trong Autocad, các lệnh 

chỉnh sửa, các mảng và các đối tượng tái sử dụng, quản lý bản vẽ với layers và properties,...  
 005.3   PD : DL.018774 / PM : MM.017908 
 
5.  PHẠM QUANG HUY. Trở thành người lập trình Vba chuyên nghiệp trong excel  / Phạm 

Quang Huy, Phạm Quang Huấn. - H. : Thanh Niên,2022. - 440tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu làm việc với Ribbon, làm việc với menu lối tắt, cung cấp trợ 

giúp cho các ứng dụng, tận dụng mô đun lớp, hiểu các vấn đề tương thích, tham chiếu các câu 
lệnh và hàm vba,...  

 005.5   PD : DL.018770 / PM : MM.017910 
 
6.  PHẠM QUANG HÂN. Giáo trình Autocad phần cơ bản (Lý thuyết - thực hành)  : Dùng cho 

các phiên bản Autocad 2022, 2021 / Phạm Quang Hân, Trần Tường Thụy. - H. : Thanh 
niên,2022. - 384tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày các khái niệm cơ bản, vẽ chính xác trong Autocad 2021, các 
lệnh chỉnh sửa, các lệnh về lớp và truy vấn, các lệnh về khối và Hath, nhập văn bản trong 
Autocad...  

 006.6   PD : DL.018778 / PM : MM.017909 
 
7.  PHẠM QUANG HÂN. Giáo trình Autocad phần nâng cao (Lý thuyết - thực hành)  : Dùng 

cho các phiên bản Autocad 2022, 2021 / Phạm Quang Hân, Trần Tường Thụy. - H. : Thanh 
niên,2022. - 384tr , 24cm  
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Tóm tắt :    Trình bày các khái niệm cơ bản, vẽ chính xác trong Autocad 2021, các 
lệnh chỉnh sửa, các lệnh về lớp và truy vấn, các lệnh về khối và Hath, nhập văn bản trong 
Autocad...  

 006.6   PD : DL.018779 / PM : MM.017911 
 
8.  PHẠM PHƯƠNG HOA. Giáo trình Autocad 3D  : Lý thuyết - thực hành / Phạm Phương Hoa, 

Phạm Quang Hiển. - H. : Thanh niên,2022. - 416tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày các khái niệm cơ bản về Autocad 3D, tạo các khối liền, tạo 

lưới, tạo các bề mặt, tạo các bề mặt và khối liền phức tạp, các lệnh chỉnh sửa khối liền, các 
lệnh chỉnh sửa 3D...  

 006.6   PD : DL.018777 / PM : MM.017932 
 
9.  LÊ DOÃN TRINH. Autocad dành cho người bắt đầu  / Lê Doãn Trinh, Phạm Quang Huy. - H. 

: Thanh Niên,2023. - 440tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu sách và thiết đặt bản vẽ, hatch, văn bản và kích thước, thực 

hành với văn bản, thực hành với tọa độ, thực hành về mảng,...  
 006.6   PD : DL.018782 / PM : MM.017901 
 
10.  NGUYỄN HỮU VINH. Kỹ thuật lập trình Labview từ cơ bản đến nâng cao  / Nguyễn Hữu 

Vinh, Trương Đình Nhơn, Vũ Quang Huy. - H. : Thanh Niên,2023. - 400tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu về lý thuyết cơ bản Labview, thiết bị đo ảo, môi trường làm 

việc Labview; về các bài tập thực hành cơ bản; các lý thuyết nâng cao;...  
 006.6   PD : DL.018773 / PM : MM.017913 
 
11.  NGUYỄN VĂN PHƯỚC. Tự học nhanh Autocad Electrical  / Nguyễn Văn Phước. - H. : 

Thanh Niên,2023. - 416tr , 24cm  
Tóm tắt :    Các khái niệm cơ bản về bản vẽ điện, giới thiệu về autocad electrical, 

quản lý dự án, chèn các phần tử, dây dẫn, mạch điện và thang, PLC và các phần tử,...  
 006.8   PD : DL.018775 / PM : MM.017900 
 
12.  MARR, BERNARD. 25 xu hướng công nghệ định hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0  = 

Tech Trends in Practice the 25 technologies that are Driving the 4th Industrical Revolution / 
Bernard Marr. - H. : Thông tin và truyền thông,2023. - 234tr , 24cm  

Tóm tắt :    Cung cấp kiến thức không thể thiếu để thúc đẩy sự phát triển và thành 
công trong doanh nghiệp. Khám phá cách các công ty hàng đầu đang cách mạng hóa thương 
mại bằng cách sử dụng các công nghệ như Al, blockchain, máy bay không người lái, in 3D và 
nhiều công nghệ khác,...  

 338   PD : DL.018789 / PM : MM.017904 
 
13.  VÕ HẢI THANH. Chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam  : Sách chuyên khảo / Võ Hải Thanh chủ biên. 
- H. : Khoa học xã hội,2022. - 276tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn, chiến lược thúc đẩy cách 
mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, kinh nghiệm và hàm ý chính sách 
cho Việt Nam,...  

 338.9   PD : DL.018788 / PM : MM.017918 
 
14.  TĂNG BÌNH. Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất  đai, 

tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ  : Theo Nghị định 
số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng 
đức,2022. - 414tr , 27cm  
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Tóm tắt :    Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất  
đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ theo Nghị định số 
04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022; Chỉ dẫn áp dụng về lệ phí trước bạ, quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất..  

 346.59704   PD : DL.018792 / PM : MM.017919 
 
15.  SATO, MANABU. Xây dựng cộng đồng học tập  / Manabu Sato. - H. : Đại học Quốc 

gia,2022. - 278tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày cách học tập khám phá và cộng tác, thiết kế và suy ngẫm bài 

học, đổi mới học tập trong bối cảnh dịch Covid-19, mạng lưới toàn cầu của cộng đồng học 
tập,...  

 370   PD : DV.081663 / PM : MM.017928 
 
16.  PHAN THỊ MAI HƯƠNG. Sự sẵn sàng thay đổi của giáo viên - Bệ đỡ cho thành công của 

đổi mới giáo dục  : Sách chuyên khảo / Phan Thị Mai Hương chủ biên. - H. : Khoa học xã 
hội,2022. - 308tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu, thang đo 
lường sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục, hiện trạng sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục của giáo 
viên phổ thông, các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng;...  

 371.1   PD : DL.018791 / PM : MM.017931 
 
17.  HOURST, BRUNO. Học thế nào bây giờ?  : Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ học 

tập tốt hơn / Bruno Hourst. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 284tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu các bài thực hành bằng cách đưa ra những lời khuyên, 

những bài tập và những ví dụ, đề nghị bạn những cách học, những cách làm để sống tốt qua 
thời điểm nói trên...  

 371.3   PD : DL.018790 / PM : MM.017923 
 
18.  NGUYỄN TRỌNG THUYẾT. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 

Tập 1  / Nguyễn Trọng Thuyết hệ thống. - H. : Tài chính,2022 , 27cm 
T.1, 400tr  

Tóm tắt :    Trình bày chương trình tổng thể Môn Ngữ văn, Môn Toán, Môn Giáo 
dục công dân, Môn Tự nhiên và Xã hội, Môn Lịch Sử và Địa Lí, Môn Lịch sử..  

 373.19   PD : DL.018767 / PM : MM.017920 
 
19.  NGUYỄN TRỌNG THUYẾT. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 

Tập 2  / Nguyễn Trọng Thuyết hệ thống. - H. : Tài chính,2022 , 27cm 
T.2, 400tr  

Tóm tắt :    Trình bày chương trình tổng thể Môn Khoa học, Môn Khoa học tự 
nhiên, Môn Vật lí, Môn Hóa học, Môn Sinh học, Môn Công nghệ, Môn Tin học, Môn Âm 
nhạc...  

 373.19   PD : DL.018768 / PM : MM.017921 
 
20.  NGUYỄN TRỌNG THUYẾT. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 

Tập 3  / Nguyễn Trọng Thuyết hệ thống. - H. : Tài chính,2022 , 27cm 
T.3, 400tr  

Tóm tắt :    Trình bày những hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
mới: làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2; Môn Tiếng Anh; Môn Tiếng Đức, Môn Tiếng Hàn, 
Môn Tiếng Nga, Môn Tiếng Nhật...  

 373.19   PD : DL.018769 / PM : MM.017922 
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21.  XUÂN LAN. Cẩm nang luyện thi ielts 17  / Xuân Lan. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 
276tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giúp bạn đọc xây dựng chiến lược để làm tốt 4 kỹ năng (Listening, 
Reading, Writing và Speaking) trong kì thi ielts, bao gồm các bài tập thực hành nhằm giúp 
bạn củng cố cũng như mở rộng vốn từ vựng của mình,...  

 428   PD : DL.018786 / PM : MM.017927 
 
22.  LƯU HOẰNG TRÍ. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh vào lớp 10  / Lưu 

Hoằng Trí. - H. : Đại học Sư phạm,2022. - 200tr , 24cm  
Tóm tắt :    Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh vào lớp 10: phần trắc 

nghiệm: ngữ âm, ngữ pháp và cấu trúc, điền khuyết và tìm lỗi sai; phần tự luận: dạng thức từ, 
đọc hiểu dạng true - fale, viết lại câu...  

 428   PD : DL.018785 / PM : MM.017929 
 
23.  PHẠM HOÀNG. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 10 Tập 1  / Phạm Hoàng, 

Phan Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia,2022 , 24cm 
T.1, 276tr  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản kết hợp với những bài tập từ 
dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao kèm theo lời giải chi tiết, ngoài ra còn có phần bài tập tự 
luyện sau mỗi chương để người đọc tự thực hành, trau dồi kỹ năng lập trình...  

 510   PD : DL.018763 / PM : MM.017924 
 
24.  PHẠM HOÀNG. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 10 Tập 2  / Phạm Hoàng, 

Phan Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia,2022 , 24cm 
T.2, 348tr  

Tóm tắt :    Trình bày tóm tắt những kiến thức cơ bản kết hợp với những bài tập từ 
dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao kèm theo lời giải chi tiết, ngoài ra còn có phần bài tập tự 
luyện sau mỗi chương để người đọc tự thực hành, trau dồi kỹ năng lập trình...  

 510   PD : DL.018764 / PM : MM.017925 
 
25.  NGUYỄN XUÂN NAM. Giải thích Bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Toán  / Nguyễn 

Xuân Nam. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia,2022. - 316tr , 30cm  
Tóm tắt :    Giúp các em học sinh làm quen và luyện giải đề, chuẩn bị đầy đủ kiến 

thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi chuyên; cung cấp cho các em: các ý tưởng hay định 
hướng gợi mở để triển khai giải toán ngay từ khi đọc đề bài, hướng dẫn giải chi tiết, các nhận 
xét, lưu ý khi làm bài và nhắc lại các kiến thức cần ôn tập kỹ;...  

 510   PD : DL.018760 / PM : MM.017915 
 
26.  PHẠM HỒNG VƯƠNG. Giải thích Bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Lý  / Phạm 

Hồng Vương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia,2022. - 268tr , 30cm  
Tóm tắt :    Giúp các em học sinh làm quen và luyện giải đề, chuẩn bị đầy đủ kiến 

thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi chuyên; cung cấp cho các em: các ý tưởng hay định 
hướng gợi mở để triển khai giải toán ngay từ khi đọc đề bài, hướng dẫn giải chi tiết, các nhận 
xét, lưu ý khi làm bài và nhắc lại các kiến thức cần ôn tập kỹ;...  

 530   PD : DL.018762 / PM : MM.017917 
 
 
27.  CHU THỊ HẠNH. Giải thích Bộ đề thi vào 10 chuyên - Khối chuyên Hóa  / Chu Thị Hạnh. - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia,2022. - 384tr , 30cm  
Tóm tắt :    Giúp các em học sinh làm quen và luyện giải đề, chuẩn bị đầy đủ kiến 

thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi chuyên; cung cấp cho các em: các ý tưởng hay định 
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hướng gợi mở để triển khai giải toán ngay từ khi đọc đề bài, hướng dẫn giải chi tiết, các nhận 
xét, lưu ý khi làm bài và nhắc lại các kiến thức cần ôn tập kỹ;...  

 540   PD : DL.018761 / PM : MM.017916 
 
28.  NGUYỄN PHẠM ANH DŨNG. Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 6G  / 

Nguyễn Phạm Anh Dũng. - H. : Thông tin và truyền thông,2023. - 264tr , 27cm  
Tóm tắt :    Trình bày kiến trúc hệ thống 5G, kiến trúc 5G RAN, kiến trúc kết nối 

kép đa công nghệ vô tuyến MR DC cho 4G LTE và 5G,...  
 621.38   PD : DL.018783 / PM : MM.017914 
 
29.  TRẦN QUÝ HỮU. Hệ thống điện - Điện tử trên ô tô đời mới (phần cơ bản)  / Trần Quý 

Hữu, Vy Thị Thanh Hường, Phạm Quang Huy. - H. : Thanh niên,2022. - 424tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu hệ thống điện và điện tử trên ô tô, lý thuyết cơ bản về điện, 

linh kiện điện và điện tử, ắc quy, hệ thống khởi động, hệ thống sạc...  
 629.2   PD : DL.018776 / PM : MM.017902 
 
30.  THÁI HOÀNG LINH. Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô (Phần cơ bản)  / Thái 

Hoàng Linh. - H. : Thanh niên,2022. - 424tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu lịch sử xe điện, xe tự hành, ắc quy, bảo dưỡng và sửa chữa 

ắc quy, hệ thống sạc, cảm biến...  
 629.2   PD : DL.018780 / PM : MM.017903 
 
31.  NGUYỄN PHONG LƯU. Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô (Phần nâng cao)  / 

Nguyễn Phong Lưu, Ngô Quang Thanh Thanh. - H. : Thanh niên,2022. - 416tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu hệ thống điện và điện tử trên ô tô, lý thuyết cơ bản về điện, 

linh điên điện và điện tử, hệ thống nối dây và sơ đồ mạch, ắc quy, hệ thống khởi động, hệ 
thống sạc...  

 629.28   PD : DL.018781 / PM : MM.017912 
 
32.  NGUYỄN ĐÌNH PHÚ. Lập trình với vi điều khiển PIC (Lý thuyết - thực hành)   / Nguyễn 

Đình Phú, Trương Ngọc Anh, Phan Vân Hoàn. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh Niên,2022. 
- 368tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu đặc tính, cấu trúc, chức năng các Port, tổ chức bộ nhớ, thanh 
ghi, lệnh hợp ngữ, timer - counter,...  

 629.8   PD : DL.018771 / PM : MM.017933 
 
33.  THOREAU, HENRY DAVID. Walden một mình sống trong rừng  / Henry David Thoreau. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Tri thức,2023. - 356tr , 24cm     
 818   PD : DL.018787 / PM : MM.017930 
 
34.  NGUYỄN ĐỨC VŨ. Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12  / Nguyễn Đức Vũ. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H. : Đại học Sư Phạm,2022. - 258tr , 24cm  
Tóm tắt :    Nắm vững được nội dung môn Địa lí lớp 12, thành thục các kĩ năng địa 

lí cơ bản như: phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ và nhận xét, đọc bản đồ, đọc Alats Địa lí,...  
 915.97   PD : DL.018784 / PM : MM.017926 
 

 


